
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số: /BV-HCQT 

Về việc mời các đơn vị cung cấp 

quan tâm báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày tháng      năm 2024 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

làm biển, vách ngăn, bình phong và dán decanl, sửa ghế chờ, tháo lắp giá phơi 

khăn mặt cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: 

Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang 

  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 - Họ và tên: Lộc Thị Bích Duyệt – chuyên viên phòng Hành chính Quản 

trị 

 - Điện thoại: 0947.435.688 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận trực tiếp tại phòng Văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang hoặc 

gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện đến địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Giang, Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 19 tháng 4 năm 2024 đến 

trước 14h ngày 23 tháng 4 năm 2024. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

  5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát 

hành báo giá. 

  II. Nội dung báo giá: (Theo phụ lục đính kèm). 

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang rất mong các đơn vị quan tâm./. 

Nơi nhận: 
- Đăng ioffice, website BV; 

- Lưu: VT, HCQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Dũng 

 



 

Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số:         /BV-HCQT ngày         tháng         năm 2024 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Địa 

điểm 

thực 

hiện  

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành 

1 
Hàn 2 ghế ngồi bệnh nhân nhà B tầng 3 khoa 

tim mạch 
Công           1  

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

Giang 

15 ngày 

kể từ 

ngày có 

phê 

duyệt kết 

quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

2 

Ngăn phòng kho tiêm khoa Tâm Thần tầng 2 

nhà T: 

+ Vách khung sắt (Đông Á) + ốp Alu (Đài 

Loan):  

KT 2,23m x 2,13m = 4,75m2 

+ Cánh cửa khung sắt (Đông Á) + ốp Alu 

(Đài Loan): KT 2,13 x 0,85m = 1,81m2 

m2      6,56  

3 
Tháo lắp giá phơi khăn mặt khoa tai mũi họng 

tầng 3 nhà A (2 bộ) 
Công        0,5  

4 

Biển WC khoa Lão Khoa; Chất liệu In Decanl 

+ Cán lên Alu (Đài Loan) + Lắp đặt Kích 

thước 40 x 25 cm 

Cái           1  

5 

Biển Phòng chữ L: Phòng khám nội tiết 205: 

Chất liệu In Decanl (Đài Loan) + Cán lên biển 

MiKa chữ  Kích thước 40 x 25 cm (2 mặt) 

Cái           1  

Dán Decanl nhà A tầng 3 Khoa Tai Mũi Họng: Chất liệu Decand 

trắng (Đài Loan)  
  

1 
Dán kính phòng 325 
Cửa sổ: 1,8m x 1,2m x 1 bộ = 2,6m2 

Cửa đi: 0,80 m x 1,8m x 1 bộ = 1,44m2 

m2      4,04  

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

Giang 

15 ngày 

kể từ 

ngày có 

phê 

duyệt kết 

quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

2 
Dán kính phòng 329 
Cửa sổ: 1,8m x 2,4m x 2 bộ = 8,64m2 

Cửa đi: 0,80 m x 1,8m x 1 bộ = 1,44m2 

m2    10,12  

3 
Dán kính phòng 331 
Cửa sổ: 1,8m x 1,2m x 1 bộ = 2,6m2 

Cửa đi: 0,80 m x 1,8m x 1 bộ = 1,44m2 

m2      4,04  

Dán Decanl khoa ngoại tổng hợp: Chất liệu Decand trắng (Đài 

Loan)  
  

1 

Phòng tiền phẫu 5:  
 - Cửa sổ + ô thoáng KT: 1,2m x 1,8m = 

2,16m2 

- Cửa sổ + ô thoáng KT: 0,80m x 1,8m = 

1,44m2 

m2      3,60  

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

Giang 

15 ngày 

kể từ 

ngày có 

phê 

duyệt kết 



2 

Phòng tiền phẫu 6:  
 - Cửa sổ + ô thoáng KT: 1,2m x 1,8m = 

2,16m2 

- Cửa đi + ô thoáng KT: 2,7m x 1m = 2,7m2 

m2      4,86  

quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

Dán Decanl nhà D tầng 2: Chất liệu Decand Mờ (Đài Loan)    

1 Cửa WC : KT 0,90m x 1,05m = 0,94m2 m2      0,94  

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

Giang 

15 ngày 

kể từ 

ngày có 

phê 

duyệt kết 

quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

2 Hành Lang đi: KT 1,8m x 1,05m = 1,89m2 m2      1,89  

3 

Buồng thủ thuật đi: KT 0,90 x 1,05m = 

0,94m2 

Cửa sổ buồng thủ thuật: 0,95 x 1,2m = 

1,14m2 

m2      2,08  

4 

Buồng hậu phẫu 3:  
 - Vách KT: 1,6m x 1,9m = 3,04m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m2 

 - Cửa sổ KT: 0,95m x 1,2m = 1,14m2 

m2      5,70  

5 

Buồng hậu phẫu 1:  
 - Vách KT: 1,6m x 1,9m = 3,04m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m2 

 - Cửa sổ KT: 0,95m x 1,2m = 1,14m2 

m2      5,70  

6 
Buồng cấp cứu:  
 - Vách KT: 1,6m x 1,9m = 3,04m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m2 

m2      4,56  

7 
Buồng tiêm: 
 - Cửa đi KT: 1,2m x 1,9m = 2,28m2 

m2      2,28  

8 
Buồng bác sỹ: 
 - Cửa đi KT: 1,2m x 1,9m = 2,28m3 

 - Vách KT: 1,6m x 1,9m = 3,04m2 

m2      5,32  

9 Buồng thay đồ: KT 0,90m x 1,05m = 0,94m2 m2      0,94  

10 

Buồng tiền phẫu số 5:  
 - Vách KT: 1,6m x 1,9m = 3,04m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m2 

 - Cửa sổ KT: 0,95m x 1,2m = 1,14m2 

m2      5,70  

11 

Buồng tiền phẫu số 6:  
 - Vách KT: 1,6m x 1,9m = 3,04m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m2 

 - Cửa sổ KT: 0,95m x 1,2m = 1,14m3 

m2      5,70  

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

Giang 

15 ngày 

kể từ 

ngày có 

phê 

duyệt kết 

quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

12 
Buồng trực điều dưỡng:  
 - Vách KT: 1,6m x 1,9m = 3,04m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m2 

m2      4,56  

13 
Buồng hậu phẫu 4:  
 - Vách KT: 1,6m x 1,9m = 3,04m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m3 

m2      4,56  

14 

Buồng tiền phẫu số 7:  
 - Vách KT: 1,6m x 1,9m = 3,04m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m2 

 - Cửa sổ KT: 0,95m x 1,2m = 1,14m3 

m2      5,70  



15 

Buồng hậu phẫu 2: 
 - Vách KT: 1,6m x 1,9m = 3,04m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m2 

 - Cửa sổ KT: 0,95m x 1,2m = 1,14m4 

m2      5,70  

16 
Buồng tiền phẫu 3: 
 - Vách KT: 1,6m x 1,9m = 3,04m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m2 

m2      4,56  

17 
Buồng tiền phẫu 2: 
 - Vách KT: 1,3m x 1,9m = 2,47m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m3 

m2      3,99  

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

Giang 

15 ngày 

kể từ 

ngày có 

phê 

duyệt kết 

quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

18 
Buồng tiền phẫu 1: 
 - Vách KT: 1,3m x 1,9m = 2,47m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m4 

m2      3,99  

19 
Buồng trực điều dưỡng: 
 - Vách KT: 1,3m x 1,9m = 2,47m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m5 

m2      3,99  

20 
Buồng trưởng khoa: 
 - Vách KT: 1,3m x 1,9m = 2,47m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m6 

m2      3,99  

21 
Buồng tiền phẫu 8: 
 - Vách KT: 1,3m x 1,9m = 2,47m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m7 

m2      3,99  

22 
Phòng hành chính: 
 - Vách KT: 1,3m x 1,9m = 2,47m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m8 

m2      3,99  

23 
Buồng tiền phẫu 4: 
 - Vách KT: 1,3m x 1,9m = 2,47m2 

 - Cửa đi KT: 0,80m x 1,9m = 1,52m9 

m2      3,99  

Dán Decanl nhà C tầng 1: Chất liệu Decand Mờ (Đài Loan)    

1 
Tầng 1 Cánh cửa thủy lực 
 - KT 0,62x c 2,2m x 2 bộ = 2,73 

m2      2,73    

Dán Decanl nhà A tầng 2: Chất liệu Decand Mờ (Đài Loan)    

1 

Làm bình phong Loại 4 cánh: Khung 

INOX 201(Tiến Đạt) + Vải lụa trắng + 7 

Bánh xe (Việt Nam): Cao 1.5m; Rộng 

2.9m;  

Cái           1  Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

Giang 

15 ngày 

kể từ 

ngày có 

phê 

duyệt kết 

quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

2 

Làm bình phong Loại 3 cánh: Khung 

INOX 201(Tiến Đạt) + Vải lụa trắng + 6 

bánh xe (Việt Nam): Cao 1.5m; Rộng 

2.15m; 

Cái           1  

Ngăn phòng để máy khoa giải phẫu tầng 4 nhà A   

1 

1 - Vách nhôm kính. Chất liệu: nhôm kính 

Đông Á. kính 5ly hệ khung nhôm 25×50. 

Kích thước: Cao1,8m x Rộng 2,4m 

m2     4,23  

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

15 ngày 

kể từ 

ngày có 

phê 



2 

2 - Cửa nhôm kính: Chất liệu (nhôm kính 

Đông  

Á) (kích thước nhôm 30x63mm), kính 5ly. 

Kích thước: cao1,8m x rộng 0,9m 

m2     1,62  

Giang duyệt kết 

quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

Ngăn phòng thay đồ khoa giải phẫu tầng 4 nhà A   

1 

1 - Vách nhôm kính: Chất liệu (nhôm kính 

Đông Á) kính 5ly hệ khung nhôm 25×50. 

Kích thước: Cao1,8m x Rộng 2,4m 

m2     4,23  
Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

Giang 

15 ngày 

kể từ 

ngày có 

phê 

duyệt kết 

quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

2 

2 - Cửa nhôm kính: Chất liệu (nhôm kính 

Đông  

Á) (kích thước nhôm 30mm x 63mm), 

kính 5ly. Kích thước: cao1,8m x rộng 

0,9m 

m2     1,62  
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